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	TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

TỈNH HẢI DƯƠNG
Số:         /KH-CTHADS


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hải Dương, ngày  15 tháng 5 năm 2021


KẾ HOẠCH
Triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng 
theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan

 Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương
-------
Thực hiện Kế hoạch số 2038/KH-CTHADS ngày 22/6/2020 của Tổng cục thi hành án dân sự về xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng và Mô hình khung hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho hệ thống các cơ quan thi hành án dân sự; Công văn số 4336/TCTHADS-VP ngày 25/12/2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc triển khai Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU


1. Mục đích

Triển khai, thực hiện có hiệu quả Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008; Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Thực hiện có hiệu quả việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan Thi hành án dân sự của tỉnh nhằm hệ thống hóa quy trình xử lý công việc hợp lý, khoa học, phù hợp với quy định của pháp luật, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý, chỉ đạo điều hành và cung cấp dịch vụ hành chính công của ngành, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính của cơ quan nhà nước, xây dựng chính quyền kiến tạo, liêm chính và cung cấp dịch vụ có chất lượng, tạo sự hài lòng cho người dân.


Đảm bảo 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Thi hành án dân sự được thực hiện theo quy trình phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; ngoài ra đảm bảo hoàn thành việc xây dựng, chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương theo đúng quy định đề ra.
Đảm bảo 100% các cán bộ, công chức thuộc Cục và Chi cục triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống Phần mềm ISO điện tử.

2. Yêu cầu

Việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của các đơn vị cần tập trung vào việc xác định phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng, hướng dẫn việc áp dụng theo các điều khoản của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và các mẫu quy trình xử lý công việc nhằm đảm bảo thống nhất, minh bạch, hiệu quả trong việc giải quyết các thủ tục hành chính của cơ quan. 


II. PHẠM VI ÁP DỤNG


Việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Cục Thi hành án dân sự, Chi cục Thi hành án dân sự cần tập trung vào các quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại Cục và tại Chi cục.

Các thủ tục hành chính được áp dụng trong Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 là các thủ tục trong lĩnh vực thi hành án dân sự được công bố theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Xây dựng, chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng từ TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015 tại Cục thi hành án dân sự, Chi cục Thi hành án dân sự

1.1. Hướng dẫn, chỉ đạo Chi cục Thi hành án dân sự thành lập Ban Chỉ đạo ISO 9001:2015

- Nội dung thực hiện: Hướng dẫn, chỉ đạo Chi cục Thi hành án dân sự thành lập Ban Chỉ đạo  ISO 9001:2015 tại Chi cục

- Đơn vị chủ trì: Ban Chỉ đạo ISO của Cục. 

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Chi cục THADS các huyện,Thị xã, Thành phố.


- Kết quả: Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn.

- Thời gian hoàn thành: Trong tháng 6/2021


1.2. Tập huấn phương pháp xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và các nội dung về kiểm tra, đánh giá cho Ban chỉ đạo ISO của Cục THADS và Ban chỉ đạo ISO của Chi cục.
- Đơn vị chủ trì: Ban Chỉ đạo ISO của Cục. 


- Đơn vị phối hợp thực hiện: Chi cục THADS các huyện, thị xã,thành phố.


- Thành phần tham gia: Công chức thuộc Cục, Ban Chỉ đạo ISO của Chi cục, Lãnh đạo Chi cục, Chấp hành viên, thẩm tra viên, thư ký các Chi cục. 
- Kết quả: Hội nghị tập huấn.


- Thời gian hoàn thành: Trong tháng 6/2021

1.3. Xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại Cục và Chi cục (theo Mô hình khung của Tổng cục đã ban hành).

- Nội dung thực hiện: Soạn thảo hệ thống tài liệu, và các quy trình; tập trung vào xây dựng các tài liệu theo yêu cầu các quy trình về giải quyết thủ tục hành chính; lấy ý kiến góp ý hoàn thành dự thảo Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. 

- Đơn vị chủ trì: Ban Chỉ đạo ISO của Cục; Ban Chỉ đạo ISO của Chi cục.

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng; Phòng kiểm tra và Giải quyết khiếu nại, tố cáo; Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án; Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố.

- Kết quả: Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Cục và tại Chi cục.

- Thời gian hoàn thành: Trong tháng 6/2021


1.4. Ban hành Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại Cục và tại Chi cục 

- Nội dung thực hiện: Trình Cục trưởng ký ban hành Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại Cục; Chi cục trưởng ký ban hành Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại Chi cục.

- Đơn vị chủ trì: Ban Chỉ đạo ISO của Cục; Ban Chỉ đạo ISO của Chi cục.

- Kết quả: Quyết định của Cục trưởng; Quyết định của Chi cục trưởng.

- Thời gian hoàn thành: Trong tháng 6/2021


1.5. Hướng dẫn áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.  


- Nội dụng thực hiện: Hướng dẫn phương pháp áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho toàn thể công chức trong đơn vị. 

- Đơn vị chủ trì: Ban Chỉ đạo ISO của Cục; Ban Chỉ đạo ISO của Chi cục.
- Đơn vị phối hợp thực hiện: Văn phòng Cục chủ trì, phối hợp với Phòng kiểm tra và Giải quyết khiếu nại, tố cáo; Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức thi hành án; Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian hoàn thành: Trong tháng 7/2021


1.6. Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
- Nội dung thực hiện: Triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Cục và Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Chi cục để giải quyết các thủ tục hành chính.


- Đơn vị chủ trì: Ban Chỉ đạo ISO của Cục; Ban Chỉ đạo ISO của Chi cục.


- Đơn vị phối hợp: Văn phòng; Phòng kiểm tra và Giải quyết khiếu nại, tố cáo; Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức thi hành án; Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố.

- Kết quả: Các thủ tục hành chính, các công việc nội bộ được giải quyết theo quy trình Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

- Thời gian hoàn thành: Trong tháng 6/2021


1.7. Thực hiện đánh giá nội bộ, khắc phục và tiến hành xem xét của lãnh đạo về cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (nếu có).

- Nội dung thực hiện: Thực hiện đánh giá nội bộ, bao gồm đánh giá hệ thống tài liệu và đánh giá áp dụng thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Cục và tại Chi cục; sau khi đánh giá nếu có vướng mắc, hạn chế bất cập, cần thực hiện khắc phục để hoàn thiện lại.

- Đơn vị chủ trì: Ban chỉ đạo ISO của Cục, Ban chỉ đạo ISO của Chi cục phối hợp với cơ quan tư vấn (nếu có thuê cơ quan tư vấn)


- Đơn vị phối hợp: Văn phòng; Phòng kiểm tra và Giải quyết khiếu nại, tố cáo; Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức thi hành án; Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố. 


- Kết quả: Báo cáo đánh giá tổng hợp và đề xuất hướng khắc phục (nếu có ý kiến).

- Thời gian hoàn thành: Trong tháng 6/2021


1.8. Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Cục THADS và tại Chi cục. 


- Nội dung thực hiện: Trình Cục trưởng ban hành công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Cục; Trình Chi cục trưởng ban hành công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Chi cục.

- Đơn vị chủ trì: Ban chỉ đạo ISO của Cục, Ban chỉ đạo ISO của Chi cục.

- Kết quả: Công bố của Cục trưởng; công bố của Chi cục trưởng.

- Thời gian hoàn thành: Trong tháng 6/2021


1.9. Duy trì áp dụng, giám sát, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

- Nội dụng thực hiện: Duy trì áp dụng, định kỳ tiến hành các hoạt động theo dõi, cập nhập các tài liệu nhằm đảm bảo Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 thực hiện có hiệu quả.


- Đơn vị chủ trì: Ban chỉ đạo ISO của Cục, Ban chỉ đạo ISO của Chi cục.


- Đơn vị thực hiện: Văn phòng; Phòng kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án; Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố.

- Kết quả: Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đã công bố được thực hiện có hiệu quả.
- Thời gian hoàn thành: Thường xuyên.

2. Kinh phí thực hiện

Lấy từ nguồn ngân sách nhà nước cấp chi thường xuyên, chủ động cân đối trong dự toán kinh phí được giao từ đầu năm 2021 trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả để thực hiện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN


1. Văn phòng; Phòng kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án; Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung trong kế hoạch đảm bảo phù hợp và hiệu quả. 
2. Văn phòng Cục chủ trì, phối hợp với Phòng kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, tham mưu giúp Lãnh đạo Cục, Ban chỉ đạo ISO của Cục tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này./.

	Nơi nhận:

- Tổng cục THADS (B/cáo);

- Lãnh đạo Cục;

- Các phòng chuyên môn thuộc Cục (thực hiện); 
- Chi cục THADS các huyện, TP (thực hiện);          
- Trang TTĐT của Cục (đăng tải);

- Lưu: VT, VP (Minh).
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